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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi các giải thưởng và mức chi 

hỗ trợ công tác tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh 

Quảng Trị, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, 

hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 

 

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Trong những năm qua, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 

31/12/2014 của Chính phủ ban hành CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 

ngày 09/5/2014 của Hội nghị lần thứ Chín BCH TW Đảng khóa XI về “xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

đất nước” đã xác định "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu 

vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc; 

đồng thời văn hóa cũng giữ vai trò quan trọng và trực tiếp trong nhiệm vụ xây 

dựng con người", Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn 

hóa toàn quốc; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII 

về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Những năm qua, các 

hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng thường xuyên được tổ chức từ cấp tỉnh 

đến cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân, thu hẹp 

khoảng cách hưởng thụ văn hoá của người dân ở các vùng, miền. Chất lượng tổ 

chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ; sáng tác các tác phẩm trên lĩnh vực văn 

học nghệ thuật của các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tăng lên, đóng 

góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống, tạo hiệu ứng tốt đẹp về khuyến 

khích, động viên tinh thần cho nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh 

thông qua các hoạt động ca, múa, nhạc, sân khấu, văn học, nghệ thuật, mỹ thuật, 

hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan… 

tạo cơ hội để người dân được hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, là 

dịp để các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên bộc lộ tài năng và sự sáng tạo của mình, 

qua đó phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những hạt nhân nghệ thuật cho các 

phong trào văn hóa, nghệ thuật của địa phương, phát triển sự nghiệp văn hóa gắn 

liền với quảng bá hình ảnh, con người Quảng Trị đến với bạn bè trong nước và 
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quốc tế, có khả năng tham gia sâu rộng vào chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa trong 

nước. 

Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức xét và trao giải thưởng VHNT Chế Lan Viên 

tỉnh Quảng Trị bắt đầu từ năm 2013 đến nay, định kỳ 5 năm/1 lần (2015, 2020); 

Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị được trao giải hàng năm bắt đầu năm 2018 

đến nay; tổ chức và trao giải thưởng các cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn trên 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật (văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, sáng 

tác tranh cổ động, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sáng tác ca khúc .v.v.) tiêu biểu, đặc sắc, 

lan toả, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân 

như Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, Liên hoan nghệ thuật quần chúng 

“Rừng xanh vang tiếng Ta Lư”; Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc hàng năm, Hội thi 

kể chuyện theo sách hàng năm, Liên hoan Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc toàn tỉnh 

hàng năm; Cuộc thi vẽ trực tiếp Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị 

hàng năm… 

Nhằm cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về phát triển sự nghiệp văn hoá, 

nghệ thuật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, pháp 

luật liên quan trực tiếp đến văn hoá, nghệ thuật, thể hiện qua các văn bản sau: 

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ 

thuật; Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động 

nhiếp ảnh; Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 

định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 

01/11/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình; Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về 

quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp 

ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; Quyết định số 1909/QĐ-

TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược 

phát triển văn hoá đến năm 2030; Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 

cỉa Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ đối với 

người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn….tỉnh Quảng Trị đã ban hành 

cơ chế, chính sách về xét và trao giải thưởng VHNT Chế Lan Viên, giải thưởng 

VHNT tỉnh Quảng Trị cụ thể tại Quyết định số 17/2013/QĐ- UBND ngày 

24/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ 

thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, Quyết định số 07/2018/ QĐ-UBND ngày 

18/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng VHNT tỉnh 

Quảng Trị; Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh 

về sửa đổi một số điều của Quy chế kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ- UBND 

ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay không còn phù hợp với các 

quy định hiện hành của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 đồng thời tỉnh cũng 

chưa ban hành cơ chế, chính sách về quy định nội dung, mức chi giải thưởng và 

hỗ trợ tổ chức cho các cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn trên lĩnh vực văn hoá, 

nghệ thuật. 

Căn cứ vào điểm g, khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và 

quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 

quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức 
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phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: “3. Quyết định các 

chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế-xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng 

cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ…” 

Đồng thời, tại văn bản số 9727/BTC-HCSN ngày 14/8/2018 của Bộ Tài 

chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 

XIV thì "về quy định mức chi liên quan đến các hoạt động Hội thi, Hội diễn, Cuộc 

thi, Liên hoan về văn hóa, văn nghệ trên địa bàn địa phương, có thể tham khảo 

một số quy định về nội dung, mức chi có liên quan tại các văn bản đã được ban 

hành như: Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm 

việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn;Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện 

ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; 

Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Liên Bộ 

Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối 

với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện;Thông tư số 09/2016/TT-

BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ 

chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng. Do đó, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan ở địa phương đề xuất, 

xây dựng nội dung chi, mức chi tổ chức các hoạt động phong trào ở địa phương 

phù hợp với quy định hiện hành và khả năng ngân sách của tỉnh, báo cáo Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi nêu trên 

tại tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương" 

Để có cơ sở pháp lý thực hiện quy định nội dung, mức chi các giải thưởng 

và mức hỗ trợ đối với các cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn trên lĩnh vực văn 

hoá, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết là cần thiết và đúng nhiệm vụ được giao. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

a) Mục tiêu tổng thể: Phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và của 

ngành trong bối cảnh hiện nay. Đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và khả 

năng ngân sách của địa phương. Tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

tham gia vào công tác phát triển văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy bản sắc 

văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; tôn vinh, động viên, khích lệ người dân, văn nghệ 

sỹ, diễn viên, các tác giả, nhóm tác giả tích cực tham gia vào công tác phát triển 

văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn 

tỉnh. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt kết quả cao tại 

các hội thi, hội diễn, cuộc thi, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên 

địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng tài năng và khuyến khích người dân, 

văn nghệ sỹ, diễn viên, các tác giả, nhóm tác giả cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, 

truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống, nâng cao chất 

lượng phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, góp phần bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, định hướng và khích lệ đam mê nghệ 

thuật trong giới trẻ. 
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b) Mục tiêu cụ thể: Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi các giải 

thưởng và mức chi hỗ trợ công tác tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế 

Lan Viên tỉnh Quảng Trị, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các 

cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần quản lý tài chính, sử dụng ngân sách nhà nước hiệu 

quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong 

công tác phát triển văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt 

đẹp của các dân tộc. 

II. Đánh giá tác động của chính sách  

1. Chính sách quy định nội dung, mức chi Giải thưởng Văn học nghệ thuật 

Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị 

1.1. Xác định vấn đề bất cập 

Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị là 

giải thưởng được trao 5 năm một lần cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm 

VHNT xuất sắc, đạt hiệu quả xã hội to lớn, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh 

vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh và có ảnh hưởng 

phạm vi quốc gia, quốc tế; nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động 

sáng tạo VHNT và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng VHNT của tỉnh; ghi nhận 

và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong xây dựng và 

phát triển sự nghiệp VHNT của tỉnh; là nguồn lực để tuyển chọn các tác phẩm 

xuất sắc tham gia các giải VHNT Bộ, ban, ngành, Liên hiệp các Hội VHNT Việt 

Nam và các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương. 

Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị do Sở Văn hóa Thể thao 

và Du lịch tham mưu UBND tỉnh chủ trì tổ chức trao giải vào dịp Kỷ niệm Ngày 

sinh nhà thơ Chế Lan Viên (tháng 10 năm trao giải). Hiện nay, nội dung và mức 

chi giải VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị được điều chỉnh bởi Quy chế Giải 

thưởng VHNT Chế Lan Viên ban hành theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị. Căn cứ theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước năm 2015, Luật Thi đua Khen thưởng năm 2022, Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và qua 11 triển khai thực hiện, phát sinh 

các vấn đề bất cập như sau: 

- Tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định 

HĐND tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:“h) Quyết định các chế độ chi ngân 

sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa 

phương”. Hiện nay, Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị là giải 

thưởng nằm ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật Thi đua khen 

thưởng năm 2022 đồng thời nguồn kinh phí thực hiện xét và trao giải từ ngân sách 

tỉnh. Vì vậy Quyết định số 17/2013/QĐ- UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh 

không phù hợp với quy định của Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 

(Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 thì quy định mức chi giải 

thưởng VHNT Chế Lan Viên thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân 

dân tỉnh). 
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- Hiện nay mức chi giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị được 

thực hiện theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh 

thực hiện trong giai đoạn 2013 - 2023 có mức chi thấp hơn so với mặt bằng một 

số tỉnh, thành tương đương và các giải thưởng tương đương trong tỉnh, chịu tác 

động của yếu tố trượt giá qua 11 năm thực hiện nên chưa động viên, khích lệ xứng 

đáng đối với sự sáng tạo nghệ thuật văn nghệ sỹ trong những năm qua.  

- Để phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung 

ương 7 (khóa XII) về thực hiện cải cách tiền lương thì việc HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh 

Quảng Trị là thực sự cần thiết, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (đáp ứng 

khoản 2, Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật ngân 

sách nhà nước năm 2015) và tình hình thực tế của địa phương nhằm đảm bảo tổ 

chức tốt, hiệu quả Giải thưởng Giải VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị trong 

những năm tiếp theo.  

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Quy định mức chi giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng 

VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật 

hiện hành và tình hình thực tế, khả năng ngân sách, dự toán được cấp có thẩm 

quyền giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời động viên, khuyến khích 

những người sáng tạo VHNT trên địa bàn tỉnh sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, 

chất lượng phục vụ công chúng. 

1.3. Các Phương án đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Phương án 1: Không ban hành chính sách quy định nội dung, mức chi 

Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị. 

- Phương án 2: Ban hành chính sách quy định nội dung, mức chi Giải 

thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị. 

Cụ thể:  

Tác phẩm đạt giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị được cấp 

Bằng chứng nhận cho các tác giả và nhóm tác giả và kèm theo tiền thưởng như 

sau: 

- Giải Đặc biệt: 22 lần x mức lương cơ sở.  

- Giải Nhất: 15 lần x mức lương cơ sở. 

- Giải Nhì: 11 lần x mức lương cơ sở. 

- Giải Ba: 7 lần x mức lương cơ sở. 

* Cơ sở đề xuất các phương án: 

Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị tổ chức trao giải vào dịp 

Kỷ niệm Ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên (vào tháng 10 năm trao giải). Hiện nay, 

nội dung và mức chi giải VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị được điều chỉnh 

bởi Quy chế Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên được ban hành theo Quyết định 

số 17/2013/QĐ- UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

- Đối với mức quy định theo Phương án 1: Không ban hành chính sách quy 

định nội dung, mức chi Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị thì cơ 

quan có thẩm quyền căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ- UBND ngày 24/6/2013 

của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh 

Quảng Trị thực hiện trao thưởng đối với các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng 
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trong kỳ trao giải, số lượng cơ cấu giải thưởng 31 giải (1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 

10 giải nhì, 15 giải ba), 5 năm/1lần. Đây là Giải thưởng nằm ngoài các hình thức 

khen thưởng được quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng, nguồn kinh phí thực 

hiện lấy từ ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

năm 2015 thì mức chi giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị thuộc 

thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh nên việc căn cứ Quyết định số 

17/2013/QĐ- UBND ngày 24/6/2013 của UBND quy định là không phù hợp với 

quy định hiện hành. 

- Đối với mức quy định theo Phương án 2: Phù hợp với các quy định pháp 

luật hiện hành về Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật ban hành văn bản QPPL 

năm 2015, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về 

thực hiện cải cách tiền lương đồng thời căn cứ vào nhu cầu thực tế tình hình kinh 

tế xã hội và quyết định kinh phí phê duyệt của cấp có thẩm quyền để quy định mức 

chi giải thưởng, việc HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi giải thưởng VHNT 

Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị để trao thưởng đối với các tác giả, nhóm tác giả đạt 

giải thưởng trong kỳ trao giải, bao gồm giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, 

định kỳ 5 năm/1 lần, tiền thưởng được tính bằng số lần x mức lương cơ sở hiện 

hành, kinh phí trao các giải thưởng dự kiến 700 triệu đồng. 

1.4. Đánh giá tác động của từng phương án 

- Phướng án 1: Không ban hành chính sách quy định nội dung, mức chi giải 

thưởng Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên, tỉnh Quảng Trị. 

a) Tác động về kinh tế: Nếu không ban hành chính sách quy định nội dung, 

mức chi giải thưởng cụ thể đối với các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng 

VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, cơ quan có thẩm quyền căn cứ Quyết định 

số 17/2013/ QĐ- UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị để thực hiện,  

giải pháp này không làm giảm ngân sách nhà nước mà vẫn trao thưởng đối với 

các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng trong kỳ trao giải. Tuy nhiên, Giải thưởng 

VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị nằm ngoài các hình thức khen thưởng được 

quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng, nguồn kinh phí thực hiện lấy từ ngân sách 

tỉnh. Do đó, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì mức chi giải thưởng 

VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 

tỉnh nên việc căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ- UBND ngày 24/6/2013 của 

UBND tỉnh Quảng Trị là không phù hợp. 

b) Tác động về xã hội: Do không ban hành quy định nội dung, mức chi giải 

thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị nên việc tổ chức giải và trao tiền 

thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả sẽ gặp khó khăn, vướng mắc về mặt pháp 

lý và khó khăn với các đơn vị tổ chức thực hiện Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên 

tỉnh Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến tâm lý và nguyện vọng của phần lớn văn nghệ 

sỹ và tác giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

c) Tác động về giới: Giải pháp này không có tác động về kinh tế, xã hội 

liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi 

ích của mỗi giới. 

d) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh thủ 

tục hành chính mới.  
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đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không làm thay đổi 

hệ thống pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, việc tổ chức Giải và trao tiền thưởng 

cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng 

Trị sẽ  gặp khó khăn do các vướng mắc về pháp lý. 

- Phương án 2: Ban hành chính sách về quy định nội dung, mức chi giải 

thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị. 

a) Tác động về kinh tế: Việc quy định nội dung, mức chi giải thưởng đối 

với các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng 

Trị được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách, dự toán 

được cấp có thẩm quyền giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, mức chi giải 

thưởng khi đã có tham khảo các tỉnh lân cận có điều kiện tương đương Quảng Trị 

và dựa trên ý kiến đóng góp của Sở, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, áp dụng 

mức lương cơ sở nên có thể áp dụng lâu dài và phù hợp với tinh thần Nghị quyết 

số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về thực hiện cải cách tiền 

lương 

Chính sách được ban hành sẽ làm căn cứ cho các cấp có thẩm quyền lập dự 

toán hàng năm, tạo sự ổn định cho ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi trong việc 

chi trả tiền trao thưởng đối với các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT 

Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị. 

b) Tác động về xã hội: Giải pháp này sẽ đảm bảo quyền lợi cho các tác giả, 

nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị khi nhận được 

mức chi giải thưởng tương đương với mặt bằng chung một số tỉnh lân cận và có 

tính yếu tố trượt giá những năm qua, tạo sự công bằng khi trao thưởng hàng năm. 

Từ đó, có tác dụng to lớn trong việc động viên, khuyến khích đối với các tác giả, 

nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị; nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần; đáp ứng nguyện vọng và tạo động lực để đội ngũ văn 

nghệ sỹ và tác giả đóng góp tích cực hơn cho hoạt động VHNT của tỉnh nhà. 

c) Tác động về giới: Giải pháp này không có tác động về kinh tế, xã hội 

liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi 

ích của mỗi giới. 

d) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh thủ 

tục hành chính mới.  

e) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách có tính khả thi cao, khi 

được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức giải và trao tiền thưởng cho 

các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, 

đảm bảo tính pháp quy của văn bản và các quy định của nhà nước. 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Kiến nghị lựa chọn Giải pháp 2: Ban hành chính sách, quy định nội dung, 

mức chi giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị. 

Ban hành quy định nội dung, mức chi Giải thưởng VHNT Chế Lan Viên 

tỉnh Quảng Trị thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Việc ban hành chính sách trên 

thực sự cần thiết, phù hợp với các quy định hiện hành, nhằm bảo đảm tổ chức tốt 

giải thưởng VHNT Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị. 
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2. Chính sách quy định nội dung, mức chi Giải thưởng văn học nghệ thuật 

tỉnh Quảng Trị 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Quảng Trị là giải thưởng được 

trao hàng năm cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm VHNT xuất sắc, đạt hiệu 

quả xã hội to lớn, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh; nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao 

động sáng tạo VHNT và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng VHNT của tỉnh; ghi 

nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong xây dựng 

và phát triển sự nghiệp VHNT của tỉnh; là nguồn lực để tuyển chọn các tác phẩm 

xuất sắc tham gia các giải VHNT ban, bộ, ngành, Liên hiệp các Hội VHNT Việt 

Nam và các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương. 

Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị do Hội VHNT tỉnh chủ trì và tổ chức trao 

giải vào dịp Gặp mặt Văn nghệ sĩ đầu xuân mới hàng năm. Hiện nay, nội dung và 

mức chi giải VHNT tỉnh Quảng Trị được điều chỉnh thực hiện theo Quy chế Giải 

thưởng VHNT hàng năm được ban hành theo Quyết định số 07/2018/ QĐ-UBND 

ngày 18/5/2018 và Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND 

tỉnh về sửa đổi một số điều của Quy chế kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ- 

UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh. Căn cứ theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước năm 2015, Luật Thi đua Khen thưởng năm 2022, Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và qua 5 triển khai thực hiện, phát sinh các 

vấn đề bất cập như sau: 

- Tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định 

HĐND tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:“h) Quyết định các chế độ chi ngân 

sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa 

phương”. Hiện nay, Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị là giải thưởng nằm ngoài 

các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 

đồng thời nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh. Vì vậy thực hiện theo Quyết 

định số 07/2018/ QĐ-UBND ngày 18/5/2018 và Quyết định số 21/2021/QĐ-

UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi một số điều của Quy chế kèm 

theo Quyết định số 07/2018/QĐ- UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh không 

còn phù hợp với quy định của Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (Theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 thì quy định mức chi giải thưởng 

VHNT thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh) 

- Hiện nay mức chi giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị được thực hiện theo 

Quyết định số 07/2018/ QĐ-UBND ngày 18/5/2018 và Quyết định số 

21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi một số điều của 

Quy chế kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ- UBND ngày 18/5/2018 của UBND 

tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2018-2023 có mức chi thấp hơn so với mặt bằng 

một số tỉnh, thành tương đương và các giải thưởng tương đương trong tỉnh có xuất 

phát điểm ngang nhau (Giải thưởng Báo chí của tỉnh theo Nghị quyết số 

26/2023/NQ –HĐND, ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị), chịu tác động 
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của yếu tố trượt giá qua các năm thực hiện nên chưa động viên, khích lệ xứng 

đáng đối với sự sáng tạo văn hoá nghệ thuật văn nghệ sỹ trong giai đoạn hiện nay.  

- Để phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung 

ương 7 (khóa XII) về thực hiện cải cách tiền lương thì việc HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định nội dung, chính sách giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị là 

thực sự cần thiết, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (đáp ứng khoản 2, 

Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật ngân sách 

nhà nước năm 2015) và tình hình thực tế của địa phương nhằm đảm bảo tổ chức 

tốt, hiệu quả Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị trong những năm tiếp theo.  

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Quy định mức chi giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng 

VHNT  tỉnh Quảng Trị đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và tình 

hình thực tế, khả năng ngân sách, dự toán được cấp có thẩm quyền giao cho các 

cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh (tương đương với Giải thưởng Báo chí tỉnh 

Quảng Trị được HĐND ban hành Nghị quyết số 26/2023/NQ–HĐND ngày 

28/3/2023); kịp thời động viên, khuyến khích những người sáng tạo VHNT trên 

địa bàn tỉnh sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, chất lượng phục vụ công chúng. 

2.3. Các phương án đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Phương án 1: Không ban hành chính sách quy định nội dung mức chi  

Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị. 

- Phương án 2: Ban hành chính sách quy định nội dung, mức chi Giải 

thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị. 

Cụ thể: 

Tác phẩm đạt thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị được cấp Bằng chứng nhận 

cho các tác giả và nhóm tác giả và kèm theo tiền thưởng, như sau: 

- Giải A: 5,5 lần x mức lương cơ sở. 

- Giải B: 4 lần x mức lương cơ sở. 

- Giải C: 3 lần x mức lương cơ sở. 

* Cơ sở đề xuất các phương án: 

Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị thực hiện theo Quy chế Giải thưởng 

VHNT hàng năm được ban hành theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 

18/5/2018 và Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh 

về sửa đổi một số điều của quy chế kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh. 

- Đối với mức hỗ trợ đề xuất theo Phương án 1: Cơ quan có thẩm quyền 

căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 và Quyết định số 

21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện không làm giảm 

ngân sách nhà nước hàng năm (2018-2023) khi trao thưởng đối với các tác giả, 

nhóm tác giả đạt giải thưởng trong kỳ trao giải, số lượng giải thưởng (Giải A, Giải 

B, giải C) được trao hàng năm tính bằng mức lương cơ sở hiện hành x số lần với 

tổng kinh phí là 145,8 triệu đồng. Đây là Giải thưởng nằm ngoài các hình thức 

khen thưởng được quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, nguồn kinh phí thực 

hiện lấy từ ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

năm 2015 thì mức chi giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh nên việc căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ- UBND ngày 
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18/5/2018 và Quyết định số 21/2021/QĐ – UBND ngày 28/9/2021 của UBND 

tỉnh là không phù hợp với quy định hiện hành. 

- Đối với mức hỗ trợ đề xuất theo Phương án 2: Phù hợp với các quy định 

pháp luật hiện hành về Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật ban hành văn bản 

QPPL năm 2015, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa 

XII) về thực hiện cải cách tiền lương đồng thời căn cứ vào nhu cầu thực tế tình 

hình kinh tế xã hội và quyết định kinh phí phê duyệt của cấp có thẩm quyền để quy 

định mức chi giải thưởng, việc HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi giải thưởng 

VHNT tỉnh Quảng Trị để trao thưởng đối với các tác giả, nhóm tác giả đạt giải 

thưởng trong kỳ trao giải hàng năm, cơ cấu giải thưởng bao gồm giải A, giải B, 

Giải C. Kinh phí trao các giải thưởng hàng năm tính bằng số lần x mức lương cơ 

sở hiện hành, cụ thể dự kiến 270 triệu đồng/định kỳ năm, số tiền trao thưởng cho 

mỗi giải trị giá tương đương bằng Giải thưởng báo chí tỉnh Quảng Trị. 

2.4. Đánh giá tác động của từng phương án 

- Phướng án 1: Không ban hành chính sách quy định nội dung, mức chi 

giải thưởng Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị. 

a) Tác động về kinh tế: Nếu không ban hành chính sách quy định nội 

dung,mức chi giải thưởng cụ thể đối với các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng 

VHNT tỉnh Quảng Trị, cơ quan có thẩm quyền căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-

UBND ngày 18/5/2018 và Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của 

UBND tỉnh thực hiện không làm giảm ngân sách nhà nước hàng năm (2018-2023) 

khi trao thưởng đối với các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng trong kỳ trao 

giải, số lượng giải thưởng được trao hàng năm tính bằng mức lương cơ sở hiện 

hành x số lần với tổng kinh phí là 145,8 triệu đồng. Đây là Giải thưởng nằm ngoài 

các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng, nguồn 

kinh phí thực hiện lấy từ ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước năm 2015 thì mức chi giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị thuộc 

thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh nên việc căn cứ Quyết định số 

07/2021/QĐ- UBND ngày 18/5/2018 và Quyết định số 21/2021/QĐ – UBND 

ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh là không phù hợp với quy định hiện hành. 

b) Tác động về xã hội: Do không ban hành quy định nội dung, mức chi giải 

thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị nên việc tổ chức giải và trao tiền thưởng cho các 

tác giả và nhóm tác giả sẽ gặp khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý và khó khăn 

với các đơn vị tổ chức thực hiện Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị, gây ảnh 

hưởng đến tâm lý và nguyện vọng của phần lớn văn nghệ sỹ và tác giả trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

c) Tác động về giới: Giải pháp này không có tác động về kinh tế, xã hội 

liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi 

ích của mỗi giới. 

d) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh thủ 

tục hành chính mới.  

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không làm thay đổi 

hệ thống pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, việc tổ chức giải và trao tiền thưởng cho 

các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị sẽ gặp khó khăn 

do các vướng mắc về pháp lý. 
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- Phương án 2: Ban hành chính sách quy định nội dung, mức chi giải 

thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị. 

a) Tác động về kinh tế: Việc quy định nội dung, mức chi giải thưởng đối 

với các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị được xây 

dựng phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách, dự toán được cấp có 

thẩm quyền giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, mức chi giải thưởng đã có 

tham khảo tại một số tỉnh lân cận có điều kiện tương đương Quảng Trị và dựa trên 

ý kiến đóng góp của Sở, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, do không áp dụng mức 

lương cơ sở nên có thể áp dụng lâu dài và phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 

27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về thực hiện cải cách tiền 

lương (không xây dựng mức lương cơ sở) 

Chính sách được ban hành sẽ làm căn cứ cho các cấp có thẩm quyền lập dự 

toán hàng năm, tạo sự ổn định cho ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi trong việc 

chi trả tiền trao thưởng đối với các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT 

tỉnh Quảng Trị. 

b) Tác động về xã hội: Giải pháp này sẽ đảm bảo quyền lợi cho các tác giả, 

nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị khi nhận được mức chi giải 

thưởng tương đương với mặt bằng chung một số tỉnh lân cận và có tính yếu tố 

trượt giá những năm qua, tương đương giá trị Giải thưởng Báo chí tỉnh Quảng Trị 

nhằm tạo sự công bằng khi trao thưởng hàng năm. Từ đó, có tác dụng to lớn trong 

việc động viên, khuyến khích đối với các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng 

VHNT tỉnh Quảng Trị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; đáp ứng nguyện 

vọng và tạo động lực để đội ngũ văn nghệ sỹ và tác giả đóng góp tích cực hơn cho 

hoạt động VHNT của tỉnh nhà. 

Chính sách được ban hành sẽ làm căn cứ cho các cấp có thẩm quyền lập dự 

toán hàng năm, tạo sự ổn định cho ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi trong việc 

chi trả tiền trao thưởng đối với các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT 

tỉnh Quảng Trị. 

c) Tác động về giới: Giải pháp này không có tác động về kinh tế, xã hội 

liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi 

ích của mỗi giới. 

d) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh thủ 

tục hành chính mới.  

e) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách có tính khả thi cao, khi 

được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức giải và trao tiền thưởng cho 

các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị, đảm bảo tính 

pháp quy của văn bản và các quy định của nhà nước. 

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Kiến nghị lựa chọn Phương án 2: Quy định nội dung, mức chi giải thưởng 

VHNT tỉnh Quảng Trị. 

Ban hành quy định nội dung, mức chi Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị 

thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Việc ban hành chính sách trên thực sự cần 

thiết, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, nhằm bảo đảm tổ chức tốt 

giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị trong những năm tiếp theo.  
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3. Chính sách quy định mức chi giải thưởng và hỗ trợ công tác tổ chức 

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, Giải thưởng 

Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan 

thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

3.1. Xác định vấn đề bất cập 

Lĩnh vực phát triển sự nghiệp văn hoá, nghệ thuật luôn được Đảng, Nhà nước 

và các địa phương quan tâm, thể hiện qua việc tổ chức thực hiện các chủ trương, 

chính sách trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật đạt được những kết quả quan trọng. 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, những năm qua, việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, 

liên hoan, hội diễn về văn hóa, nghệ thuật (văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu 

động, sáng tác tranh cổ động.v.v.) đã đạt được những kết quả quan trọng, góp 

phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân như: Liên hoan nghệ 

thuật quần chúng cấp tỉnh, Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Rừng xanh vang 

tiếng Ta Lư”; Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc hàng năm, Hội thi kể chuyện theo sách 

hàng năm, Liên hoan Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc toàn tỉnh hàng năm; Cuộc thi 

vẽ trực tiếp Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị hàng năm… 

Tuy nhiên, việc tổ chức cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, nghệ 

thuật trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn, bất cập vì đến hiện tại tỉnh chưa có 

cơ chế, chính sách về quy định mức chi giải thưởng và hỗ trợ công tác tổ chức các 

cuộc thi trên. Các văn bản của Trung ương, hiện nay chưa có văn bản nào quy 

định cụ thể các chính sách trên. Các địa phương, đơn vị khi xây dựng kế hoạch tổ 

chức các cuộc thi, căn cứ vào kinh phí phê duyệt để thoả thuận chi dẫn đến việc 

không thống nhất về mức chi khiến các đơn vị, địa phương, các cấp không có sự 

đồng bộ trong tổ chức các cuộc thi. Có thể cùng một nội dung tổ chức nhưng ở 

địa phương này có mức chi cao (hoặc thấp) hơn so với địa phương khác tuỳ vào 

việc bảo vệ kinh phí, đều này, ảnh hưởng không nhỏ đến các đối tượng tham gia 

và các cuộc thi chưa có tính động viên, khích lệ cao.  

Cụ thể: 

 Đối với cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng: Thông 

tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, chỉ quy định nhiệm 

vụ của Ban Tổ chức cuộc thi "Đề xuất các giải thưởng của cuộc thi; mức tiền 

thưởng; hiện vật khen thưởng, vận động tài trợ" (điểm b khoản 3 Điều 5) và quy 

định: "Ban Tổ chức, tổ thư ký và các thành viên trong đơn vị nghệ thuật quần 

chúng khi tổ chức và tham gia hoạt động luyện tập, biểu diễn được hưởng chế độ 

bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-

BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động 

cấp tỉnh, cấp huyện và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Ban Giám 

khảo, tác giả, biên đạo, đạo diễn, họa sĩ trong cuộc thi, liên hoan được hưởng chế 

độ theo thỏa thuận với đơn vị tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng" (khoản 

1, khoản 2 Điều 11). Nhưng Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-

BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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cấp tỉnh, cấp huyện chỉ quy định mức chi bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn đối 

với tuyên truyền viên của Đội tuyên truyền lưu động. 

Đối với hội thi, liên hoan tuyên truyền lưu động: Thông tư liên tịch 

số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính 

và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội 

tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện. 

Đối với cuộc thi sáng tác tranh cổ động, thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật 

phục vụ nhiệm vụ chính trị: Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của 

chính phủ về hoạt động mỹ thuật có quy định về thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật 

và triển lãm mỹ thuật tại Chương II. 

Đối với Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân 

khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác có chỉ quy định về nhuận bút đối 

với tác phẩm mỹ thuật (Điều 7) và nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật được sử 

dụng để trưng bày, triển lãm (Điều 8). 

Đối với  cuộc thi sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị: 

Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp 

ảnh có quy định về thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Điều 9. 

Đối với cuộc thi âm nhạc, thanh nhạc, thi sáng tác kịch bản thông tin, thi 

sáng tác âm nhạc, ca khúc phục vụ nhiệm vụ chính trị và thi các loại hình nghệ 

thuật biểu diễn khác: Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính 

phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn có quy định về tổ chức cuộc thi, 

liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn tại Mục 2 Chương II 

Tất cả các văn bản trên đều không quy định cụ thể về mức chi giải thưởng 

và chế độ hỗ trợ công tác tổ chức các cuộc thi trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật. 

Do đó, tỉnh Quảng Trị chưa có căn cứ để thực hiện các định mức chi và hỗ trợ đối 

với các hoạt động trên.  

Thời gian qua, việc hỗ trợ công tác tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật 

Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, 

các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị phải thực hiện xin chủ trương của UBND tỉnh về thoả 

thuận chi hoặc áp dụng các quy định có mức chi tương đồng để thực hiện như: 

Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính về quy định chế 

độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt 

nam, hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Nghị 

quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh về ban hành quy 

định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm 

vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết số 

26/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức 

chi giải thưởng báo chí tỉnh Quảng Trị. 

 Hiện nay, tình hình kinh tế- xã hội tỉnh đã và đang bước vào xu thế hội 

nhập quốc tế nhanh, đời sống nhân dân ngày càng cao, nhu cầu về vui chơi, giải 

trí, hưởng thụ văn hoá nâng cao, việc thường xuyên tổ chức các cuộc thi, liên 

hoan, hội thi, hội diễn…về văn hoá, nghệ thuật dự báo sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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hưởng thụ văn hoá và tham gia sáng tạo các giá trị văn hoá, nghệ thuật của nhân 

dân. Việc chưa ban hành cơ chế, chính sách quy định về nội dung, mức chi các 

giải thưởng và hỗ trợ chế độ đối với các cuộc thi trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật 

là một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong công tác tổ chức, phê 

duyệt, quyết toán ngân sách hàng năm và ảnh hưởng đến đối tượng tham gia các 

cuộc thi. 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Quy định nội dung, mức chi các giải thưởng và mức chi hỗ trợ công tác tổ 

chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, Giải thưởng 

Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tạo cơ sở pháp lý để triển 

khai thực hiện các mức chi các cuộc thi, tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức, 

cá nhân tham gia vào công tác phát triển văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hóa tốt đẹp; tôn vinh, động viên, khích lệ người dân tích cực tham gia 

vào công tác phát triển văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

các dân tộc trên địa bàn tỉnh; Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá 

nhân đạt kết quả cao tại các hội thi, hội diễn, cuộc thi, liên hoan trong lĩnh vực 

văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng tài năng, 

khuyến khích quần chúng cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy 

các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống, nâng cao chất lượng phong trào văn 

hóa, văn nghệ của địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, 

nghệ thuật đặc sắc, định hướng và khích lệ đam mê nghệ thuật trong giới trẻ đồng 

thời thuận lợi trong quản lý tài chính, sử dụng ngân sách các cấp một cách hiệu 

quả.  

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

Cấp có thẩm quyền quy định cụ thể đối mức chi giải thưởng và hỗ trợ công 

tác tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, Giải 

thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên 

hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hình thức 

và mức hỗ trợ theo một trong hai phương án sau:   

- Phương án 1:  

Quy định mức chi giải thưởng cuộc thi trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị được tính bằng số tiền cụ thể, đơn vị tính triệu đồng. 

* Mức chi giải thưởng tại các cuộc thi do cấp tỉnh tổ chức như sau: 

STT Nội dung 

Mức chi giải thưởng cấp tỉnh 

(Đơn vị tính: Triệu đồng) 

 

Giải 

xuất 

xuất 

sắc 

hoặc 

Giải 

đặc biệt 

(1) 

Huy 

chương 

vàng 

(hoặc giải 

A, giải 

nhất) 

(2) 

Huy 

chương 

bạc 

(hoặc 

giải B, 

giải nhì) 

(3) 

Huy 

chương 

đồng 

(hoặc 

giải C, 

giải Ba) 

(4) 

Giải khuyến 

khích 

(5) 

Giải 

chuyên đề 

khác 

(6) 

1 
Cuộc thi văn nghệ quần chúng; tuyền truyền lưu động; cổ động trực quan và các cuộc thi tương 

tự 
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1.1 Giải tập thể, chương 

trình, toàn đoàn  

 

20 

 

13 

 

10,5 

 

8,0 

 

7,0 
 

1.2 Giải cá nhân, thể loại, 

tiết mục và các loại 

hình tương tự 

 
 

8,0 

 

7,0 

 

6,0 

 

3,5 
 

1.3 Giải chuyên đề  
     

1,2 

2 Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc 

2.1 Giải tập thể 
  

6,0 
    

2.2 Giải cá nhân 
  

7,0 

 

6,0 

 

4,7 

 

3,5 

 

4,2 

3 Cuộc thi kể chuyện theo sách; Tuyên truyền phát triển văn hoá đọc và giới thiệu sách 

 Giải tập thể 
 

11,7 

 

9,4 

 

6,0 

 

4,7 

 

2,4 
 

4 Cuộc thi, hội thi về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình 

4.1 Giải tập thể 
  

20 

 

10 

 

5 

 

3 
 

4.2  Giải cá nhân 
  

10 

 

5 

 

2,5 

 

1,250 
 

+  Mức chi giải thưởng tại các cuộc thi do cấp huyện tổ chức ít nhất 70% 

mức chi giải thưởng của cấp tỉnh. 

+ Mức chi giải thưởng tại các cuộc thi do cấp xã ít nhất 50% mức chi giải 

thưởng của cấp tỉnh. 

+ Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao 

và tính chất, mức độ của cuộc thi, cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi hoặc Ban Tổ 

chức cuộc thi xây dựng cơ cấu, số lượng giải thưởng cuộc thi cho phù hợp.  

* Hỗ trợ mức chi các tổ chức, cá nhân tham gia công tác chỉ đạo, tổ chức, 

thực hiện Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, Giải 

thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên 

hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật do cấp tỉnh tổ chức (Mức chi bồi dưỡng 

cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức cuộc thi cấp tỉnh ít nhất 70% mức 

chi bồi dưỡng của cấp Trung ương được quy định tại Quyết định 2194/QĐ-

BVHTTDL ngày 22/6/2016) 

STT Nội dung  

Mức chi bồi dưỡng 

(Tính theo chương trình (Số 

buổi) x ngàn đồng) 

1 Ban Chỉ đạo Số buổi x 890.000đ 

2  Ban Tổ chức (Không quá 06 người) Số buổi x 350.000đ 

3 
Hội đồng Nghệ thuật hoặc Hội đồng giám khảo 

(Không quá 7 người) 
Số buổi x 515.000đ  

4 
Các Tiểu ban, Tổ, Nhóm, Ban Sơ khảo (Cấp cơ 

sở) 
Số buổi x 350.000đ 

5 
Kỹ thuật viên thực hiện âm thanh, ánh sáng; 

phục vụ 
Số buổi x 240.000đ 

6 Người dẫn chương trình Số buổi x 1.600.000đ 

7 Các thành phần khác tham gia tổ chức các cuộc 

thi 

Số buổi x 240.000đ 
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+ Mức chi bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức cuộc thi 

cấp huyện ít nhất 70% mức chi bồi dưỡng của cấp tỉnh.  

+ Mức chi bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức cuộc thi 

cấp xã ít nhất 50% mức chi bồi dưỡng của cấp tỉnh. 

+ Mức chi bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Nghệ thuật hoặc Hội 

đồng giám khảo là nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú hoặc các nghệ sỹ, nhà quản 

lý thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật công tác ở các cơ quan trung ương được tính 

bằng 02 lần so với mức chi tương ứng quy định. 

- Phương án 2:  

* Quy định mức chi giải thưởng bằng cơ cấu, số lượng giải thưởng x mức 

lương cơ sở hiện hành.  

+ Mức chi giải thưởng tại các cuộc thi do cấp tỉnh tổ chức như sau: 

 

  

STT Tê giải 

Mức chi giải thưởng cấp tỉnh 

(Tính theo hệ số định mức x mức lương cơ sở) 

  

Giải xuất 

sắc hoặc 

Giải đặc 

biệt 

Huy 

chương 

vàng 

(hoặc giải 

A, giải 

nhất) 

Huy 

chương 

bạc 

(hoặc 

giải B, 

giải 

nhì) 

Huy 

chương 

đồng 

(hoặc 

giải C, 

giải Ba) 

Giải 

khuyến 

khích 

Giải chuyên 

đề khác 

1 
Cuộc thi văn nghệ quần chúng; tuyền truyền lưu động; cổ động trực quan và các cuộc thi tương 

tự khác 

1.1 Giải tập thể/chương 

trình/ toàn đoàn  8,5 5,5  4,5 3,5  3,0  
 

 

1.2 Giải cá nhân/thể loại/ 

tiết mục và các loại 

hình tương tự 

 

3,5 3,0 2,5 1,5 

 

  

1.3 Giải chuyên đề  
    0,5 

2 Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc  

2.1 Giải tập thể 
 2,5 

   
 

 

2.2 Giải cá nhân 
  

3,0 

 

2,5 

 

2,0 

 

1,5 

 

1,0 

 

 

3 Cuộc thi kể chuyện theo sách; Tuyên truyền phát triển văn hoá đọc và giới thiệu sách 

 Tập thể 5,0 4,0 3,5 3,0 2,5  1,2 

4.  Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Trị  

4.1 Giải tập thể  1,0      

4.2 
 

Giải cá nhân 

  

0,3 

 

0,25 

 

0,2 

 

0,1 

 

 

5 Cuộc thi, hội thi về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình 

5.1 Giải tập thể 
  

11,1 
5,55 2,78 1,67 

 
 

5.1  Giải cá nhân 

  

5,55 2,78 1,4 

 

0,85 

 

 

 



17 

+ Mức chi giải thưởng tại các cuộc thi do cấp huyện tổ chức ít nhất 70% mức 

chi giải thưởng của cấp tỉnh. 

+ Mức chi giải thưởng tại các cuộc thi do cấp xã ít nhất 50% mức chi giải 

thưởng của cấp tỉnh. 

+ Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao 

và tính chất, mức độ của cuộc thi, cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi hoặc Ban Tổ 

chức cuộc thi xây dựng cơ cấu, số lượng giải thưởng cuộc thi cho phù hợp.  

* Mức chi các tổ chức, cá nhân tham gia công tác chỉ đạo, tổ chức, thực 

hiện Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, Giải thưởng 

Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan thuộc 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật do cấp tỉnh tổ chức (Mức chi bồi dưỡng cho các 

thành phần nhân sự tham gia tổ chức cuộc thi cấp tỉnh ít nhất 70% mức chi bồi 

dưỡng của cấp Trung ương được quy định tại Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL 

ngày 22/6/2016) 

STT Nội dung  

Mức chi hỗ trợ 

(Tính theo chương trình (Số 

buổi) x % mức lương cơ sở) 

1 Ban Chỉ đạo Số buổi x 38%  

2  Ban Tổ chức Số buổi x 15% 

3 Hội đồng Nghệ thuật hoặc Hội đồng giám khảo Số buổi x 22%  

4 Các Tiểu ban, Tổ, Nhóm, Ban Sơ khai (cấp cơ sở) Số buổi x 15% 

5 Người dẫn chương trình Số buổi x 85% 

6 Kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng; phục vụ Số buổi x 10% 

7 Các thành phần khác tham gia tổ chức các cuộc thi Số buổi x 10% 
 

+ Mức chi bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức cuộc thi 

cấp huyện ít nhất 70% mức chi bồi dưỡng của cấp tỉnh.  

+ Mức chi bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức cuộc thi 

cấp xã ít nhất 50% mức chi bồi dưỡng của cấp tỉnh. 

+ Mức chi bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Nghệ thuật hoặc Hội 

đồng giám khảo là nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú  hoặc các nghệ sỹ, nhà quản 

lý thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật công tác ở các cơ quan trung ương được tính 

bằng 02 lần so với mức chi tương ứng quy định. 

* Cơ sở đề xuất các phương án:  

- Hàng năm, cấp tỉnh tổ chức trung bình từ 7-10 cuộc thi, hội thi, liên hoan, 

hội diễn về văn hóa, nghệ thuật như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư”; Cuộc thi Đại 

sứ Văn hoá đọc hàng năm, Hội thi kể chuyện theo sách hàng năm, Liên hoan Câu 

lạc bộ gia đình hạnh phúc toàn tỉnh hàng năm; Cuộc thi vẽ trực tiếp Giải thưởng 

Mỹ thuật Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị hàng năm…và cấp huyện, cấp xã từ 7-10 cuộc 
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thi về văn hoá, văn nghệ và dự báo sẽ tăng trong những năm tới khi nhu cầu vui 

chơi, giải trí, sinh hoạt văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày càng cao. 

- Đối với mức hỗ trợ đề xuất theo Phương án 1, căn cứ quy định mức chi 

giải thưởng và hỗ trợ tổ chức các cuộc thi trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị tính bằng số tiền cụ thể; kinh phí dự kiến khoảng 500-550 

triệu đồng/năm. Trong đó, mức chi các giải thưởng khoảng 400 triệu đồng/năm 

và hỗ trợ tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, 

Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, 

liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Bao 

gồm chế độ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hoặc Hội đồng Nghệ thuật, Tổ Thư ký, 

các Nhóm, Tiểu ban, Ban Sơ khảo…) khoảng 150 triệu đồng/năm. 

- Đối với mức hỗ trợ đề xuất theo Phương án 2, căn cứ vào nhu cầu thực tế 

tình hình kinh tế xã hội và quy định về tiền lương, tiền công của Chính phủ hiện 

hành và phê duyệt của cấp có thẩm quyền để quy định mức chi giải thưởng và hỗ 

trợ tổ chức các cuộc thi trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật. Kinh phí dự kiến khoảng 

500-550 triệu đồng/năm. Trong đó, mức chi các giải thưởng khoảng 400 triệu 

đồng/năm và và hỗ trợ tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh 

Quảng Trị, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, các cuộc thi, hội thi, 

hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(Bao gồm chế độ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hoặc Hội đồng Nghệ thuật, Tổ 

Thư ký, các Nhóm, Tiểu ban, Ban Sơ khảo…) khoảng 150 triệu đồng/năm. 

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

a) Phương án 1: Quy định mức chi giải thưởng và mức hỗ trợ tổ chức cuộc 

thi được tính bằng số tiền cụ thể, đơn vị tính triệu đồng. 

- Tác động tích cực: Mức chi cụ thể bằng đơn vị tính triệu đồng sẽ không có 

sự xáo trộn, thay đổi qua các năm, ổn định theo thời gian. Việc ban hành chính 

sách tạo cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện thuận lợi trong xin 

chủ trương, phê duyệt kinh phí và thanh, quyết toán.  

- Tác động tiêu cực: Định mức tính bằng đơn vị triệu đồng không thay đổi 

khi điều kiện kinh tế xã hội thay đổi, không có sự bù trượt giá theo giá cả thị 

trường. Do đó, khó đáp ứng quy mô, sự thay đổi trong công tác tổ chức và hỗ trợ 

chế độ tiền công, tiền lương theo quy định hiện hành của Chính phủ qua các năm 

khác nhau. 

b) Phương án 2:  

- Tác động tích cực: Mức chi cụ thể giải thưởng bằng cơ cấu số lượng giải 

thưởng x số lần mức lương cơ sở hiện hành. Quy định mức hỗ trợ tổ chức các 

cuộc thi được tính bằng chương trình (Số buổi) x % mức lương cơ sở hiện hành, 

đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội thay đổi qua các năm, giai đoạn sau 

cao hơn giai đoạn trước, có sự bù trượt giá theo giá cả thị trường. Do đó, đáp ứng 

được quy mô, sự thay đổi trong công tác tổ chức và hỗ trợ chế độ tiền công, tiền 

lương qua các năm khác nhau theo quy định chế độ tiền công, tiền lương hiện 

hành của Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. 

- Tác động tiêu cực: Mức chi cụ thể giải thưởng bằng cơ cấu số lượng giải 

thưởng x mức lương cơ sở hiện hành, quy định mức hỗ trợ tổ chức cuộc thi được 
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tính bằng chương trình (Số buổi) x % mức lương cơ sở hiện hành, khi mức lương 

cơ sở theo quyết định của Chính phủ bị bãi bỏ, chế độ tiền lương, tiền công sẽ tính 

theo vị trí việc làm sẽ gây khó khăn nhất định trong quy định các mức chi và hỗ 

trợ các cuộc thi về văn hoá, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.  

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Đề nghị lựa chọn phương án 2: Căn cứ vào tính ưu việt để phù hợp và đáp 

ứng nhu cầu thực tiễn trong thời gian tới, đề xuất chọn phương án quy định mức 

chi giải thưởng được tính bằng cơ cấu, số lượng giải thưởng x số lần mức lương 

cơ sở hiện hành. Quy định mức hỗ trợ tổ chức cuộc thi được tính bằng chương 

trình (Số buổi) x % mức lương cơ sở hiện hành 

- UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết có nội dung quy định 

về nội dung, mức chi các giải thưởng và hỗ trợ công tác tổ chức các cuộc thi, hội 

thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị. 

III. Ý KIẾN THAM VẤN 

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách được tổ chức lấy ý kiến 

bằng nhiều hình thức và nhiều đối tượng khác nhau: 

- Dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 

30 ngày để các tổ chức, cá nhân góp ý rộng rãi. 

- Lấy ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, góp ý bằng văn bản. 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ  

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức, hướng dẫn các địa 

phương triển khai thực hiện chính sách; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc 

thực hiện chính sách và báo cáo UBND tỉnh và cấp thẩm quyền theo quy định. 

V. PHỤ LỤC 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC 
- Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị (báo cáo); 

- UBND tỉnh Quảng Trị (báo cáo); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- Các PGĐ Sở VH,TT&DL; 

- Văn phòng, Thanh tra Sở và các phòng 

chuyên môn thuộc Sở VH,TT&DL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

  Nguyễn Huy Hùng 
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